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CTY CP Y DƯỢC BAN MÊ 

PKĐK Y DƯỢC BAN MÊ 

Số: 36 /BC-YDBM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

BÁO CÁO THAY ĐỔI DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Kính gửi:  

- Phòng nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng Chế độ BHYT – Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk; 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Y Dược Ban Mê thuộc Công ty Cổ phần Y Dược Ban Mê 

2. Địa chỉ: Km9 Quốc lộ 14, tổ dân phố 13, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00 - 17h00; 07 ngày/tuần 

4. Danh sách người hành nghề nghỉ việc: Không 

5. Danh sách người hành nghề tăng mới: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn2 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

1 Đặng Bá Đức 
011621/HCM-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-17h 

từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ  

Y học cổ truyền 
Không 

Làm việc từ 

ngày 18/3/2026 

2 Võ Đức Ngoan 
010752/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-17h 

từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ  

Y học cổ truyền 
Không 

Làm việc từ 

ngày 18/3/2026 

3 
Hoàng Lê Việt 

Phương 
001744/ĐL-GPHN Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-17h 

từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ  

Y học cổ truyền 
Không 

Làm việc từ 

ngày 18/3/2026 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BÙI PHẠM TUẤN KIỆT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y DƯỢC BAN MÊ 

 

Số: 12 /QĐ-YDBM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện kỹ thuật chuyên môn, 

khám bệnh, chữa bệnh 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

Y DƯỢC BAN MÊ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 09/1/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và năng lực chuyên môn của cán bộ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Ông Đặng Bá Đức, sinh ngày: 15/12/1999 

Số giấy phép hành nghề KCB đã được cấp: 011621/HCM-GPHN 

Ngày cấp: 02/3/2026    Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

Chức danh chuyên môn: Bác sĩ 

Phạm vi hành nghề: Y học cổ truyền 

Được phân công công tác tại Phòng khám Y học cổ truyền thuộc Phòng khám đa khoa Y Dược Ban 

Mê. 

Nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền và thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên 

khoa Y học cổ truyền nằm trong Danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt cho Phòng khám đa khoa Y Dược 

Ban Mê. 

Điều 2. Ông Đặng Bá Đức có trách nhiệm thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn và các kỹ 

thuật chuyên môn được phân công phù hợp với các quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Ông Đặng Bá Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

DUYỆT LÃNH ĐẠO 

 

 

 

 

 

BÙI PHẠM TUẤN KIỆT 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

TRẦN HUY HỒNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y DƯỢC BAN MÊ 

 

Số: 13 /QĐ-YDBM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện kỹ thuật chuyên môn, 

khám bệnh, chữa bệnh 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

Y DƯỢC BAN MÊ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 09/1/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và năng lực chuyên môn của cán bộ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Ông Võ Đức Ngoan, sinh ngày: 31/3/1990 

Số giấy phép hành nghề KCB đã được cấp: 010752/ĐL-CCHN 

Ngày cấp: 01/8/2023    Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

Chức danh chuyên môn: Y sĩ 

Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Được phân công công tác tại Phòng khám Y học cổ truyền thuộc Phòng khám đa khoa Y Dược Ban 

Mê. 

Nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền và thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên 

khoa Y học cổ truyền nằm trong Danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt cho Phòng khám đa khoa Y Dược 

Ban Mê. 

Điều 2. Ông Võ Đức Ngoan có trách nhiệm thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn và các kỹ 

thuật chuyên môn được phân công phù hợp với các quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Ông Võ Đức Ngoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

DUYỆT LÃNH ĐẠO 

 

 

 

 

 

BÙI PHẠM TUẤN KIỆT 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

TRẦN HUY HỒNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y DƯỢC BAN MÊ 

 

Số: 14 /QĐ-YDBM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện kỹ thuật chuyên môn, 

khám bệnh, chữa bệnh 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

Y DƯỢC BAN MÊ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 09/1/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và năng lực chuyên môn của cán bộ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Ông Hoàng Lê Việt Phương, sinh ngày: 28/10/2003 

Số giấy phép hành nghề KCB đã được cấp: 001744/ĐL-GPHN 

Ngày cấp: 12/2/2026    Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

Chức danh chuyên môn: Y sĩ 

Phạm vi hành nghề: Y học cổ truyền 

Được phân công công tác tại Phòng khám Y học cổ truyền thuộc Phòng khám đa khoa Y Dược Ban 

Mê. 

Nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền và thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên 

khoa Y học cổ truyền nằm trong Danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt cho Phòng khám đa khoa Y Dược 

Ban Mê. 

Điều 2. Ông Hoàng Lê Việt Phương có trách nhiệm thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn và 

các kỹ thuật chuyên môn được phân công phù hợp với các quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Ông Hoàng Lê Việt Phương chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

DUYỆT LÃNH ĐẠO 

 

 

 

 

 

BÙI PHẠM TUẤN KIỆT 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

TRẦN HUY HỒNG 
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CTY CP Y DƯỢC BAN MÊ 

PKĐK Y DƯỢC BAN MÊ 

Số: 05 /DSHN-YDBM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Y Dược Ban Mê thuộc Công ty Cổ phần Y Dược Ban Mê 

2. Địa chỉ: Km9 Quốc lộ 14, tổ dân phố 13, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00 - 17h00; 07 ngày/tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1  Trần Huy Hồng 
002088/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Nội khoa; 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và phụ trách 

phòng khám Nội 

Không  

2  
Nguyễn Hoàng 

Hưng 

0010232/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Nội khoa, thực 

hiện kỹ thuật Điện tim 
Không  

3  
Trương Thị Kim 

Oanh 

000663/ĐL-

GPHN 
Chuyên khoa Nội khoa 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Nội khoa, thực 

hiện kỹ thuật Siêu âm 
Không  

4  
Trần Thị Thanh 

Hương 

010392/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h thứ Bảy và Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Nội khoa, thực 

hiện kỹ thuật Siêu âm 
Không  
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5  Lưu Văn Hùng 
009665/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Đa khoa, thực 

hiện kỹ thuật Điện tim, 

Siêu âm 

Không  

6  Lưu Thị Hoài 
008583/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyển khoa Nhi 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến thứ Sáu (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Nhi khoa; 

Phụ trách phòng khám 

Nhi 

Thứ Bảy: 13h30-17h, 

Chủ nhật: 7h-11h30 

tại Phòng khám đa khoa 

Hữu Thiện Nghĩa Hành 

– tỉnh Quảng Ngãi 

 

7  Lâm Mỹ Linh 
010007/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h thứ Bảy và Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Nhi khoa 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 

13h30-17h thứ Tư và thứ 

Sáu 

tại phòng khám đa khoa 

An Bình – tỉnh Đắk Lắk 

Bán thời gian 

8  
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

004935/HCM-

GPHN 

Chuyên khoa Sản phụ 

khoa 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Sản phụ khoa Không  

9  Nguyễn Quang Thọ 
000011/QNG-

GPHN 

Chuyên khoa Sản phụ 

khoa 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h thứ Bảy và Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Sản phụ khoa Không  

10  Phạm Tuấn Sinh 
001879/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Chẩn đoán hình 

ảnh;  

Phụ trách phòng 

Xquang 

Không  

11  Nguyễn Văn Tâm 
000671/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; Chẩn đoán 

hình ảnh 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h thứ Bảy và Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Chẩn đoán hình 

ảnh 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 

13h30-17h từ thứ Hai 

đến thứ Sáu 

tại Trường Cao đẳng y tế 

Đắk Lắk – tỉnh Đắk Lắk 

Bán thời gian 

12  H Ngăm Byă 
001089/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Điều dưỡng Không  



 

3 

13  Phạm Thị Loan 
010475/ĐL-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Điều dưỡng Không  

14  Đinh Duy Phong 
001089/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h thứ Bảy và Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Điều dưỡng Không  

15  H Čŭp Niê 
000649/ĐL-

GPHN 
Điều dưỡng 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h thứ Bảy và Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Điều dưỡng  Không  

16  Nguyễn Thị Hương 
008264/ĐL-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h thứ Bảy và Chủ nhật (theo sự 

phân công của lãnh đạo PK) 

Điều dưỡng Không  

17  Trần Thị Thu Hiền 
009664/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Y học cổ truyền; 

Phụ trách phòng khám 

Y học cổ truyền – Phục 

hồi chức năng 

Không  

18  Trần Thị Diệu Hòa 5044/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Y học cổ truyền Không  

19  Bùi Tá Việt Trị 
000494/HCM-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ Y học cổ truyền Không  

20  Đặng Bá Đức 
011621/HCM-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Bác sĩ  

Y học cổ truyền 
Không  
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21  Nguyễn Văn Duy 
010166/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

22  H’ Lya Niê 
010841/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ tuyền Không  

23  Võ Thị Bích Thuận 
008318/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

24  Lê Văn Quân 
016990/TH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

25  
Nguyễn Công 

Khoái 

016022/NA-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

26  Nguyễn Văn Thịnh 
020629/TH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

27  Đinh Văn Quang 
011048/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

28  Nguyễn Hữu Hạnh 
009828/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

29  Lê Đức Lực 
019628/TH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

30  
Võ Thị Như 

Nguyện 

008407/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

31  Nguyễn Thị Diệu 
008805/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  
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32  Lê Thị Ngọc Thơ 
051223/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

33  H Nhẹ Niê 
009855/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

34  Lê Ngọc Trúc 
0003108/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

35  Võ Đức Ngoan 
010752/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

36  
Hoàng Lê Việt 

Phương 

001744/ĐL-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

37  H’ Mai Niê 
009727/ĐL-

CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Cử nhân Xét nghiệm;  

Phụ trách phòng Xét 

nghiệm 

Không  

38  
Trương Nữ Tâm 

Thi 

0000368/GL-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Cử nhân Xét nghiệm Không  

39  
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

000564/ĐL-

GPHN 
Xét nghiệm Y học 

Sáng: 7h-11h30, Chiều: 13h30-

17h từ thứ Hai đến Chủ nhật (theo 

sự phân công của lãnh đạo PK) 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 
Không  

 

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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